
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG THÁP 

_______________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

________________________________________________________ 

Số:            /QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày         tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2022 của Sở Tư pháp  
__________________________________________ 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 
11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 
viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 9 năm 2022 của 
Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công 
chức năm 2022 của Sở Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 169/TTr-STP  ngày 

07 tháng 02 năm 2023 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 

467/SNV-TCCC ngày 28 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2022 của Sở Tư pháp. 

Cụ thể:  
1. Tổng số thí sinh đăng ký tham dự: 37 thí sinh; 
2. Số thí sinh dự thi Vòng 1: 30 thí sinh (vắng 07 thí sinh); 

3. Số thí sinh được dự thi Vòng 2: 15 thí sinh; 
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4. Số thí sinh dự thi Vòng 2: 13 thí sinh (vắng 02 thí sinh); 

5. Số thí sinh trúng tuyển: 04 thí sinh. 

(Đính kèm Bảng tổng hợp kết quả). 

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp quyết định tuyển dụng công chức theo thẩm 
quyền được phân cấp và quy định pháp luật về cán bộ, công chức. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Giám đốc Sở Nội vụ và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 
- Lưu: VT, HC-QT (Đức). 

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

 
 

Phạm Thiện Nghĩa 
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KẾT QUẢ 
VÒNG 2

Tổng 
số câu

Số câu 
trả lời 
đúng

Tỷ lệ 
(%)

Tổng 
số câu

Số 
câu 
trả 
lời 

đúng

Tỷ lệ 
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Tổng 
số 

câu

Số câu 
trả lời 
đúng

Tỷ lệ 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp

1 Huỳnh Bảo Giang 11/08/1994
Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp - - - - - - - - - - - - - Vắng

2 Bùi Công Hậu 06/07/2000
Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp - - - - - - - - - - - - - Vắng

3 Đào Thanh Hiệp 12/03/1988
Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp 60 38 63.33 30 14 46.67 30 18 60.00 - - - -

4 Nguyễn Thị Như Í 13/06/2000
Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp 60 37 61.67 30 25 83.33 30 24 80.00 65 0 65
Trúng 
tuyển

5 Võ Ái Nhân 10/09/1993
Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp - - - - - - - - - - - - - Vắng

6 Tôn Thị Huỳnh Như 22/08/1998
Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp 60 31 51.67 30 18 60.00 30 16 53.33 30 0 30
Không trúng 

tuyển

7 Lưu Ngọc Quyền 02/04/1994
Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp 60 35 58.33 30 12 40.00 30 10 33.33 - - - -

8 Huỳnh Thị Lâm Thiên 01/06/1999
Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp 60 40 66.67 30 16 53.33 30 14 46.67 - - - -

Nam Nữ

Môn Kiến thức chung Môn Tin học Môn Ngoại ngữ (Anh 
Văn) Môn 

Nghiệp vụ 
chuyên 
ngành 
(Phỏng 

vấn)

Điểm 
ưu 
tiên

KẾT 
QUẢ 

VÒNG 
2 

CỘNG 
ĐIỂM 

ƯU 
TIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỌ VÀ TÊN THÍ SINH

Ngày, tháng, năm sinh

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

KẾT QUẢ VÒNG 1

KẾT QUẢ 
TUYỂN 
DỤNG

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022 CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Kèm theo Quyết định số:   245/QĐ-UBND-HC ngày 08  tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

GHI 

CHÚ

Số: 245/QĐ-UBND-HC
Thời gian ký: 08/03/2023 10:02:06 +07:00
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GHI 
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9 Trần Tấn Vũ 29/12/1995
Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp 60 40 66.67 30 17 56.67 30 14 46.67 - - - -

II Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

1 Nguyễn Huỳnh Hoàng Duy 22/01/1992
Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 60 42 70.00 30 17 56.67 30 14 46.67 - - - -

2 Lương Thị Như Hảo 23/04/2000
Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 60 49 81.67 30 19 63.33 30 26 86.67 88 0 88
Trúng 
tuyển

3 Huỳnh Đặng Thanh Khang 01/01/1998
Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 60 35 58.33 30 10 33.33 30 16 53.33 - - - -

4 Nguyễn Hữu Nghĩa 06/11/2000
Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 60 37 61.67 30 10 33.33 30 15 50.00 - - - -

5 Nguyễn Thị Hoàng Quyên 11/07/1999
Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 60 45 75.00 30 18 60.00 30 23 76.67 78 0 78
Không trúng 

tuyển

6 Huỳnh Trang Bảo Trân 22/02/1999
Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 60 39 65.00 30 22 73.33 30 26 86.67 71 0 71
Không trúng 

tuyển

7 Nguyễn Thị Ngọc Trân 21/01/1999
Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 60 43 71.67 30 15 50.00 30 22 73.33 - - -
Không trúng 

tuyển
Vắng 

vòng 2

III Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

1 Nguyễn Thị Thúy An 28/03/2000

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 47 78.33 30 21 70.00 30 24 80.00 40 0 40

Không trúng 
tuyển
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2 Đặng Huy Hoàng 21/02/1998

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 32 53.33 30 17 56.67 30 8 26.67 - - - -

3 Nguyễn Việt Lâm 09/09/1995

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 45 75.00 30 18 60.00 30 28 93.33 - - -

Không trúng 
tuyển

Vắng 
vòng 2

4 Trần Thị Thúy Liễu 28/02/1999

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 40 66.67 30 19 63.33 30 19 63.33 50 0 50

Không trúng 
tuyển

5 Phạm Nguyễn Minh 01/01/1992

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 39 65.00 30 12 40.00 30 17 56.67 - - - -

6 Đinh Hoàng Nhân 25/02/2000

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 47 78.33 30 20 66.67 30 26 86.67 70 0 70

Trúng 
tuyển

7 Võ Thịnh 12/06/1999

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 32 53.33 30 13 43.33 30 18 60.00 - - - -

8 Nguyễn Hoàn Tiến 06/06/1985

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 32 53.33 30 13 43.33 30 8 26.67 - - - -

9 Trương Võ Quốc Tú 14/10/1995

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 38 63.33 30 11 36.67 30 14 46.67 - - - -
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10 Nguyễn Thị Như Ý 10/05/1999

Quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và Theo dõi 

thi hành pháp luật
60 39 65.00 30 12 40.00 30 17 56.67 - - - -

IV Văn phòng Sở

1 Nguyễn Thị Vân Anh 26/08/1999 Văn phòng - - - - - - - - - - - - Vắng

2 Nguyễn Thị Kim Cương 27/11/1996 Văn phòng - - - - - - - - - - - - Vắng

3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/04/2000 Văn phòng 60 38 63.33 30 19 63.33 30 18 60.00 88 0 88
Không 

trúng tuyển

4 Lê Thị Ngọc Giàu 03/02/1990 Văn phòng - - - - - - - - - - - - Vắng

5 Võ Sơn Hà 13/03/2000 Văn phòng 60 49 81.67 30 26 86.67 30 27 90.00 91 0 91
Trúng 
tuyển

6 Nguyễn Lê Hồng 07/09/1988 Văn phòng 60 35 58.33 30 14 46.67 30 17 56.67 - - - -

7 Nguyễn Thị Trúc Như 19/02/2000 Văn phòng 60 39 65.00 30 20 66.67 30 17 56.67 87 0 87
Không 

trúng tuyển

8 Nguyễn Thanh Phương 10/08/1984 Văn phòng 60 37 61.67 30 16 53.33 30 19 63.33 70 0 70
Không 

trúng tuyển

9 Nguyễn Ngọc Sơn 30/08/1992 Văn phòng 60 41 68.33 30 14 46.67 30 20 66.67 - - - -
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10 Trần Đỗ Bích Trâm 31/12/1999 Văn phòng 60 30 50.00 30 17 56.67 30 15 50.00 86 0 86
Không 

trúng tuyển

11 Lê Thị Ngọc Yến 12/04/1990 Văn phòng - - - - - - - - - - - - Vắng


